         SỞ Y TẾ BẠC LIÊU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH LỢI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                             
BẢNG ĐIỂM THI ĐUA

CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-SYT ngày 09 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)

Thực hiện Công văn số 1338/SYT-NVY ngày 28/10/2019 của Sở Y tế Bạc Liêu về việc tổ chức tự chấm điểm kiểm tra công tác y dược cổ truyền năm 2019;
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi tự chấm bảng điểm như sau:
TIÊU CHÍ BẢNG ĐIỂM THI ĐUA

(Áp dụng cho chuyên ngành Y, dược học cổ truyền tuyến huyện)

I. BẢNG ĐIỂM

	
	TT
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ
	Điểm chuẩn
	Điểm
thưởng
	Điểm trừ
	Tự chấm
	Đoàn chấm

	 
	
	Tổng số điểm
	100
	18
	20
	
	

	
	I
	Chỉ đạo, điều hành công tác y, dược học cổ truyền (YDHCT):
	13
	3
	10
	12
	

	1
	1
	Có Quyết định phân công thành viên Ban Giám đốc chỉ đạo thường xuyên hoạt động công tác YDHCT.
	2
	 
	 
	2
	

	2
	2
	Công tác phát triển YDHCT được đưa vào Nghị quyết của Đảng Ủy TTYT và được triển khai thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết.
	2
	 
	 
	2
	

	3
	3
	Hằng năm TTYT có kế hoạch hoạt động phát triển YDHCT; có sơ kết 6 tháng và tổng kết năm (Thực hiện độc lập hoặc lồng ghép chung với báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của TTYT) đảm bảo đầy đủ các  nội  dung sau:

1. Đánh giá nhận xét việc chỉ đạo, điều hành công tác YDHCT tại TTYT.

2. Tình hình nhân lực YDHCT tại TTYT.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị YDHCT tại TTYT.

4. Kết quả khám, chữa bệnh bằng YDHCT tại TTYT, bao gồm:

   4.1. Số lượt khám bệnh: 

   - Số lượt khám bệnh chung (bao gồm cả YHHĐ và YHCT).

   - Số lượt khám bằng y học cổ truyền (Chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số lượt khám bệnh chung).
   4.2. Số người bệnh điều trị nội trú:

   - Số lượt điều trị nội trú chung (bao gồm cả YHHĐ và YHCT).

   - Số điều trị YHCT đơn thuần (Chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số lượt điều trị nội trú chung).                            

   - Số điều trị kết hợp YHCT với YHHĐ.

   4.3. Số người bệnh điều trị ngoại trú:

   - Số lượt điều trị ngoại trú chung (bao gồm cả YHHĐ và YHCT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   - Số điều trị YHCT đơn thuần (Chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số lượt điều trị ngoại trú chung).                              
   - Số điều trị kết hợp YHCT với YHHĐ.
5. Công tác đào tạo và nghên cứu khoa học về YDHCT tại TTYT.                                                                                                                                                                                                                                                                              
	4
	
	
	3
	

	4
	4
	Có kinh phí từ ngân sách chi cho hoạt động thường xuyên công  tác YDHCT tại TTYT.
	3
	 
	
	3
	 

	5
	5
	Có kinh phí cho hoạt động YDHCT tại TTYT từ nguồn khác (Không phải từ ngân sách hoạt động thường xuyên).
	 
	3
	
	
	 

	6
	6
	TTYT nắm được danh sách các cơ sở nghề YDHCT trên địa bàn (Huyện, thị xã, thành phố). (Có đầy đủ danh sách các cơ sở hành nghề trên địa bàn, bao gồm: Có giấy phép hoạt động và không có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp) [Trên cơ sở thực hiện tiêu chí xác định xã tiên tiến về YDCT của Bộ Y tế].
	2
	 
	10
	2
	

	
	II
	Nhân lực YDHCT tại TTYT:
	15
	 5 
	
	13
	

	
	A
	Nhân lực:
	 8
	 
	
	
	 

	7
	1
	Nhân lực YDHCT: Có từ 03 bác sỹ chuyên khoa YHCT trở lên phụ trách chuyên ngành YDHCT, có biên chế, y sỹ chuyên khoa YHCT đủ để phục vụ: Toàn bộ nội dung này đạt được 8 điểm, trong đó:
   - Khoa YHCT có bác sỹ chuyên khoa YHCT làm trưởng khoa: 
   - Phòng khám ngoại trú YHCT (Hoặc phòng chẩn trị YHCT)  có ít nhât 01 bác sỹ chuyên khoa YHCT:

   - Biên chế y sỹ chuyên khoa YHCT đủ để bảo đảm thực hiện công tác YHCT: 
   - Mỗi vị trí không có: 
	3

2

3
0
	 
	
	3
2

3
	

	
	B
	Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, phối hợp Đông – Tây y trong công tác khám bệnh, chữa bệnh:
	 7
	 
	
	
	 



	8
	1
	Cán bộ tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT tại TTYT, trạm y tế xã… hằng năm được TTYT tập huấn cập nhật kiến thức về YDHCT và phối hợp Đông - Tây y trong khám bệnh, chữa bệnh. 
	3
	 
	
	3
	 

	9
	2
	Y tế ấp được tập huấn nâng cao kiến thức YDHCT: Trồng và sử dụng thuốc nam, các phương pháp điều trị các bệnh thông thường bằng YDHCT tối thiểu 1 lần/ năm.
	2
	 
	
	2
	 

	10
	3
	- Trong hội thảo, hội nghị khoa học hàng năm của TTYT phải có báo cáo chuyên đề về YDHCT. 

- Nếu có đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực YDHCT cấp đơn vị hoặc cấp ngành được nghiệm thu thì được điểm thưởng: 05 điểm.
	2
	 

5
	
	
	 



	
	III
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị YDHCT:
	24
	3
	10
	23
	

	
	A
	Cơ sở vật chất:
	5
	 
	
	
	 

	11
	1
	- Có phòng khám, chữa bệnh YHCT (Hoặc phòng chẩn trị YHCT) riêng biệt: Chổ khám bệnh, có đủ giường châm cứu ngoại trú:
- Có khoa YHCT từ 10 giường bệnh trở lên:  

- Không có phòng khám YHCT: 
	2

3

0
	 
	
	2

3
	

	
	B
	Trang thiết bị y tế về YDHCT:
	13
	3
	10
	
	

	12
	1
	- Bảo đảm nhóm thuốc trong danh mục thuốc theo (Thông tư 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế) để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh: Đủ > 25/30 nhóm thuốc (kể cả thuốc thang và thuốc bào chế):
- Có tủ đựng thuốc YHCT: Tủ ngăn, hộc, hộp… đựng vị thuốc có dán nhãn, ghi đầy đủ tên thuốc theo quy định: 

- Không đầy đủ: 
- Không có nhãn theo quy định:
- Phát hiện có thuốc ẩm, mốc, kém chất lượng:
	3

2

1

0
	 
	10
	3


	 

	13
	2
	Giường châm cứu, xoa bóp đúng tiêu chuẩn.
	2
	 
	
	2
	 

	14
	3
	Có đủ máy điện châm hoạt động bình thường.
	1
	 
	
	1
	 

	15
	4
	Có bàn bốc thuốc, cân thuốc.
	1
	 
	
	1
	 

	16
	5
	Có giá, kệ để dược liệu.
	1
	 
	
	1
	 

	17
	6
	Có đủ đèn hồng ngoại còn hoạt động.
	1
	 
	
	1
	 

	18
	7
	Tranh châm cứu được treo 100% số khoa của TTYT và phòng khám YHCT.
	1
	 
	
	1
	 

	19
	8
	Có phác đồ, thuốc và dụng cụ xử lý vựng châm.
	1
	 
	
	1
	 

	20
	9
	Có tủ sách YHCT tại khoa YHCT: 

Có tài liệu cơ bản về YDHCT: Lý luận cơ bản, sách châm cứu, sách dược, bệnh học, tạp chí đông y…
	1
	 
	
	1
	 

	21
	10
	Máy sắc thuốc (hoặc ấm sắc thuốc) hoạt động bình thường.
	 
	3
	
	0
	 

	22
	11
	Có bộ giác hơi.
	1
	 
	
	1
	 

	
	C
	Vườn thuốc mẫu:
	6
	 
	
	
	 

	23
	1
	 Có vườn thuốc mẫu trồng danh mục 334 cây thuốc theo Thông tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế:
- Có trồng vườn thuốc mẫu: Có rào chắn, hệ thống tưới nước, người chăm sóc xanh tốt: 

- Có phòng trưng bày hình ảnh cây thuốc mẫu đủ 334 cây: Bộ tranh cây thuốc mẫu, thuốc thang..: 

- Không có các nội dung trên: 
	3

2

0
	
	
	3
	

	24
	2
	Tỷ lệ cây thuốc trong vườn thuốc mẫu so với tổng số cây thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (70 cây thuốc theo danh mục cây thuốc phân theo nhóm bệnh):
- Từ 80% cây trở lên: 
- Từ 60% đến dưới 80%: 
- Dưới 60%: 
	3

2

0
	 
	
	2
	 

	
	IV
	Hoạt động khám chữa bệnh bằng YDHCT
	48
	7
	
	29
	 

	
	A
	Công tác khám chữa bệnh
	27
	 
	
	
	 

	25
	1
	Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng YDHCT; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại so với tổng số khám chữa bệnh chung:

- Từ 25% trở lên: 

- Từ 20% - dưới 25%: 

- Dưới 20%: 
	        

8

6

3
	 

 

 

 

 

 
	
	3
	 

 

 

 

 

 

	26
	2
	Phương pháp điều trị: Toàn bộ nội dung này đạt được 5 điểm, trong đó:
- Điều trị y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại: 

- Điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc:  Châm cứu, xoa bóp, day bấm huyệt: 
	3

2
	 

 

 
	
	3

2
	 

 

 

	27
	3
	TTYT thực hiện các dịch vụ kỹ thuật YHCT theo Quyết định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành:

- Triển khai từ 50% kỹ thuật trở lên: 

- Triển khai từ 30% đến dưới 50%: 

- Triển khai dưới 30%: 
	5 

2 

1
	 

 

 

 
	
	2
	 

 

 

 

	28
	4
	Thực hiện đúng quy chế ghi chép hồ sơ, sổ sách, bệnh án và quy chế chuyên môn khác.
	2
	 
	
	2
	 

	29
	5
	Thực hiện tốt thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT tại TTYT.
	3
	 
	
	3
	 

	30
	6
	Khoa YHCT/Chi Hội Đông y của TTYT có tổ chức sinh hoạt chuyên môn với Hội Đông y huyện, chi hội Đông y xã và các phòng chẩn trị YHCT ít nhất 02 lần/năm: Toàn bộ nội dung này đạt được 4 điểm, trong đó:
- Nội dung về chuyên môn: 

- Nội dung về tuyên truyền:
	2

2
	 
	
	0

0
	 

	
	B
	Công tác dược cổ truyền:
	13
	4
	
	
	 

	31
	1
	Tỷ lệ sử dụng thành phẩm thuốc YHCT so với tổng số danh mục thuốc tại TTYT được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Sở Y tế):

- Có từ 25% trở lên số loại thành phẩm: 

- Có từ 10% đến dưới 25% số loại thành phẩm: 

- Có dưới 10% số loại thành phẩm: 

- Không có sử dụng thành phẩm: 
	8

6

3

0
	
	
	6
	

	32
	2
	TTYT có sử dụng thuốc nam tại địa phương để phục vụ công tác khám, chữa bệnh bằng YHCT.
	 
	4
	
	0
	 

	33
	3
	TTYT có sử dụng thuốc phiến (thuốc thang) để phục vụ công tác khám, chữa bệnh bằng YHCT.
	2
	 
	
	2
	 

	34
	4
	Thực hiện bảo quản thuốc YHCT đúng theo quy định.
	3
	 
	
	3

	 

	
	C
	Chi Hội Đông y TTYT phối hợp với Hội Đông y tuyến huyện tham gia công tác YDHCT:
	8
	3
	
	
	 

	35
	1
	Cán bộ Hội Đông y tuyến huyện tham gia thường xuyên khám, chữa bệnh bằng YHCT tại TTYT (2-3 buổi/1tuần).
	 
	3
	
	
	 

	36
	2
	- Chi Hội Đông y của TTYT được thành lập, có Ban chấp hành, có điều lệ, hoạt động theo các mục tiêu phát triển nền Đông y và Hội Đông y huyện, giữ vai trò nồng cốt trong việc thực hiện các mục tiêu YDHCT (phối hợp với Giám đốc TTYT để thực hiện các  tiêu chí bảng điểm YDHCT tuyến huyện). 
- Chi Hội Đông y của TTYT triển khai công tác tuyên truyền cho hội viên, phát động, tổng kết phong trào thi đua về YDHCT tại ít nhất 2 địa điểm:

- Không có: 
	3

2

0
	 
	
	3
	 

	37
	3
	- Chi Hội Đông y của TTYT phối hợp với Hội Đông y huyện và tổ chức khác, trạm y tế sưu tầm, ứng dụng bài thuốc hay, cây thuốc quý và các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT tại địa phương:
- Sưu tầm được từ 3 bài thuốc trở lên hoặc phương pháp chữa bệnh: 

- Sưu tầm được từ 1 đến 2 bài thuốc hoặc phương pháp chữa bệnh: 

- Không có: 
	2

1

0
	 
	
	0
	 

	38
	4
	Hằng năm TTYT chỉ đạo các trạm y tế xã và phối hợp với Hội Đông Y huyện xây dựng được 1 xã đạt tiêu chuẩn về xã tiên tiến YDHCT (Đạt 1 xã/năm được 3 điểm).
	3
	 
	
	0
	 


- Số điểm đạt được: 77 điểm

- Xếp loại: xuất sắc
- Xếp loại xuất sắc: Đạt từ 90 điểm trở lên.

- Xếp loại khá: Đạt từ 70 đến 89 điểm.

- Xếp loại trung bình: Đạt từ 60 đến 69 điểm.

- Xếp loại yếu: Đạt dưới 60 điểm.       
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